ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÍ 10 

Bài 27: CƠ NĂNG

A/LÍ THUYẾT

1.Định nghĩa cơ năng: W = Wđ + Wt
2.Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường

                  W = [image: image1.png]


mv2 + mgz

3.Cơ năng của vật chuyển động chịu tác dụng của lực đàn hồi

                  W = [image: image2.png]


mv2 + [image: image3.png]%k(Al)z




4.Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực và khi một vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi thì trong quá trình chuyển động của vật cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn
                             W = Wđ + Wt = hằng số

5.Áp dụng sự bảo toàn cơ năng trong các trường hợp sau:

a.Khi vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực 

  [image: image4.png]


mv12 + mgz1 =   [image: image5.png]


mv22 + mgz2
b.Khi vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi 

   [image: image6.png]


mv12 + [image: image7.png]k(ALY



 =    [image: image8.png]


mv22 + [image: image9.png] k(AL)?




6. Hệ quả: Trong quá trình chuyển động của một vật trong trọng trường:

+ Nếu động năng giảm thì thế năng tăng (động năng chuyển hóa thành thế năng) và ngược lại

+ Tại vị trí nào động năng cực đại thì thế năng cực tiểu và ngược lại

7. Chú ý: Nếu vật chịu thêm tác dụng của lực cản, lực ma sát v.v...thì cơ năng của vật sẽ biến đổi. Công của các lực cản, lực ma sát v.v...sẽ bằng độ biến thiên của cơ năng.

B/ BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Một vật có trọng lượng 5 N chuyển động với v = 7,2 m/s. Tìm động năng của vật, g = 10m/s2 .

Bài 2: Một vật có m = 500 g rơi tự do không vận tốc đầu, g = 10m/s2. Động năng của vật khi vật đã rơi quãng đường 50 m là bao nhiêu?

Bài 3: Một vật có m = 0,1 kg, rơi tự do không vận tốc đầu. Khi vật có động năng 4 J thì quãng đường vật rơi được là bao nhiêu? g = 10m/s2 .

Bài 4: Trọng lượng của một vận động viên điền kinh là 650N. Tìm động năng của VĐV khi chạy đều hết quãng đường 600m trong 50s, g = 10m/s2 .

Bài 5: Chọn gốc thế năng là mặt đất, thế năng của vật nặng 2 kg ở dưới đáy 1 giếng sâu 10 m, g = 10m/s2 là bao nhiêu?

Bài 6: Thế năng của vật nặng ở đáy giếng sâu 10 m so với mặt đất tại nơi có g = 9,8 m/s2 là -294 J. Tìm khối lượng vật.

Bài 7: Một vật có m = 2,5 kg đặt tại vị trí M trong trọng trường và tại đó thế năng của vật là 3600 J. Thả vật rơi tự do xuống đất, khi chạm đất, thế năng của vật là – 1200 J. 

a. Gốc thế năng ở độ cao nào so với mặt đất. b. Tính độ cao hM so với mặt đất. 

c. Tính vận tốc của vật khi qua vị trí gốc thế năng và vận tốc của vật lúc chạm đất, g = 10 m/s2 .

Bài 8: Một vật có m = 10 kg rơi từ trên cao xuống. Biết tại vị trí vật cao 5 m thì vận tốc của vật là 18 km/h. Tìm cơ năng tại vị trí đó, g = 9,8 m/s2 . 

Bài 9: Người ta thả vật 500 g cho rơi tự do, biết vận tốc lúc vật vừa chạm đất là 36 km/h. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Cơ năng của vật lúc chạm đất là bao nhiêu? 

Bài 10: Cơ năng của vật m là 375 J. Ở độ cao 3 m vật có Wđ = 3/2 Wt. Tìm khối lượng của vật và vận tốc của vật ở độ cao đó. 

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG IV
Câu 1. Một lò xo bị nén 5 cm. Biết độ cứng của lò xo k = 100N/m. Tính thế năng đàn hồi của lò xo 

Câu 2. Một lò xo bị giãn 4cm, có thế năng đàn hồi 0,2 J. Tính độ cứng của lò xo 

Câu 3. Một người và xe máy có khối lượng tổng cộng là 300 kg đang đi với vận tốc 36 km/h thì nhìn thấy một cái hố cách 12 m. Để không rơi xuống hố thì người đó phải dùng một lực hãm có độ lớn tối thiểu là bao nhiêu

Câu 4. Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực F = 10-2N. Tính động lượng chất điểm ở thời điểm t = 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động 

Câu 5. Một hòn bi khối lượng 20g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,6m so với mặt đất. Cho g = 9,8m/s2. Trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất các giá trị động năng, thế năng và cơ năng của hòn bi tại lúc ném vật.

Câu 6. Hai vật có khối lượng m1 = 1kg và m2 = 3kg chuyển động với các vận tốc v1 = 3m/s và v2=1m/s. độ lớn  động lượng của hệ hai vật khi chúng chuyển động theo hướng hợp với nhau 300
Câu 7. Một lực 2500 N tác dụng theo phương ngang được đặt lên một chiếc xe có khối lượng 500kg đang đứng yên trên một mặt phẳng ngang. Biết tổng lực cản chuyển động luôn là 1000N. Công của chiếc xe sau khi chuyển động được 2s là :

Câu 8. Một người kéo đều một thùng nước có khối lượng 15 kg từ giếng sâu 8 m lên trong 20 s. Công và công suất của người ấy là giá trị nào sau đây. Lấy g = 10 m/s2 .

Câu 9. Một vật có khối lượng m = 400 g và động năng 20 J. Khi đó vận tốc của vật là bao nhiêu

Câu 10. Một búa máy khối lượng 1 tấn rơi từ độ cao 3,2m vào một cái cọc khối lượng 100kg. Va chạm giữa búa và cọc là va chạm mềm. Cho g = 10m/s2 . Vận tốc giữa búa và cọc sau va chạm là bao nhiêu

Câu 11.  Một tàu chạy trên sông theo đường thẳng kéo một xà lan chở hàng với một lực không đổi F = 5.103N. Lực thực hiện một công A = 15.106J thì xà lan rời chỗ theo phương của lực được quãng đường là bao nhiêu

Câu 12. Tính lực cản của đất khi thả rơi một hòn đá có khối lượng 500g từ độ cao 50m. Cho biết hòn đá lún vào đất một đoạn 10cm. Lấy g = 10m/s2 bỏ qua sức cản của không khí.

Câu 13. Một ôtô tải có khối lượng 5tấn và một ôtô con có khối lượng 1300kg đều chuyển động cùng vận tốc 54km/h. So sánh động năng của hai xe.

Câu 14. Một ôtô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động trên đường nằm ngang  với vận tốc không đổi 54km/h. Lúc t = 0 người ta tác dụng một lực hãm lên ôtô, ô tô chuyển động được thêm 10m thì dừng . Tính độ lớn của lực hãm và khoảng thời gian từ lúc hãm đến lúc xe dừng.

Câu 15. Một ôtô có khối lượng 1600kg đang chạy với vận tốc 50km/h thì người lái nhìn thấy một vật cản trước mặt cách khoảng 15m. Người đó tắt máy và hãm phanh khẩn cấp . Giả sử lực hãm ôtô là không đổi và bằng 1,2.104N. Hỏi xe có kịp dừng tránh đâm vào vật cản hay không?

Câu 16. Ném ngang một hòn đá có khối lượng 2kg với vận tốc 5m/s từ tầng gác có độ cao 12m so với mặt đất. Bỏ qua lực cản không khí. Lấy g =10m/s2
a. Xác định cơ năng của vật ở thời điểm ném

b. Khi vật rơi tới độ cao cách mặt đất 2m, vận tốc của nó bằng bao nhiêu

Câu 17. Một hòn bi có khối lượng 20g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,6m so với mặt đất.

a. Tính động năng, thế năng và cơ năng của hòn bi tại lúc ném vật 

b. Tìm độ cao cực đại mà bi đạt được

Câu 18. Một người nặng 650N thả mình rơi tự do từ cầu nhảy ở độ cao 10m xuống nước 

a. Tìm vận tốc của người ở độ cao 5m và khi chạm nước. Lấy g =10m/s2
b. Nếu người đó nhảy khỏi cầu với vận tốc ban đầu bằng 2m/s thì khi chạm nước vận tốc sẽ là bao nhiêu

c. với điều kiện như câu b, sau khi chạm nước người chuyển động thêm được một đoạn 3m trong nước theo phương thẳng đứng thì dừng.Tính độ biến thiên cơ năng của người

Câu 19. Một hòn đá có khối lượng 250g rơi tự do và có động năng bằng 12,5J khi chạm đất. Bỏ qua sức cản của không khí.

a. Tìm vận tốc hòn đá khi chạm đất

b. Nó được thả rơi từ độ cao bao nhiêu

Câu 20. Một xe lăn nhỏ chạy trên đường ray từ trạng thái nghỉ, thoạt đầu trên một đoạn nằm ngang BC =1m, sau đó theo một mặt phẳng nghiêng lên phía trên cao. Trên quãng đường BC xe chịu tác dụng của một lực F không đổi F = 120N cùng chiều với chuyển động. Biết khối lượng của xe là 5kg.

a. Tính động năng của xe tại điểm C

b. Tìm độ cao cực đại h so với mặt nằm ngang mà xe đạt tới nếu bỏ qua ma sát.

c. Vì có ma sát nên xe chỉ lên tới độ cao h’ = 1,8m. Hãy tìm công của lực ma sát.

